
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN MINH

0108165303

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thuỷ tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn 
lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

3. Khai thác dầu thô 0610

4. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621(Chính)

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

8. Khai thác và thu gom than cứng 0510

9. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn gạo 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN MINH IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963657204/0979416738
Email: tranminh@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

13. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh

8299

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

24. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG 
THUÝ

Khối 8, Phường Vĩnh 
Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

1.800.000.000 60,000 082236761

2 NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

B4, nhà A1, ngõ Trại 
Găng, phố Thanh 
Nhàn, Phường Thanh 
Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 013221582

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013221582
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B4, nhà A1, ngõ Trại Găng, phố Thanh Nhàn, Phường 
Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B4, nhà A1, ngõ Trại Găng, phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

01/05/1957 Kinh Việt Nam

12/09/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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